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	STT
	Tên gói thầu
	Số lượng mặt hàng

	1.
	VT 01.2022: Mua sắm vật tư y tế
	

	1.1
	Phần 1: Bông, băng, gạc vật liệu cầm máu, điều trị vết thương.
	78

	1.2
	Phần 2: Bơm, kim tiêm, dây truyền dịch.
	85

	1.3
	Phần 3: Găng tay và vật tư y tế sử dụng trong điều trị.
	24

	1.4
	Phần 4: Chỉ, ống thông, ống dẫn lưu, ống nối, dây nối, chạc nối, CATHETER.
	126

	1.5
	Phần 5: Vật tư về mắt.
	36

	1.6
	Phần 6: Đinh, nẹp, vít và vật tư hỗ trợ điều trị.
	202

	1.7
	Phần 7: Vật tư tim mạch.
	55

	1.8
	Phần 8: Vật tư về khớp, cột sống và phẫu thuật nội soi.
	73

	1.9
	Phần 9: Phim.
	18

	1.10
	Phần 10: Dây lọc, quả lọc, túi tiệt trùng.
	31

	2.
	HC-VT 01.2022: Mua sắm hóa chất, sinh phẩm
	

	2.1
	Phần 1: Hóa chất máy sinh hóa.
	589

	2.2
	Phần 2: Hóa chất máy điện giải, miễn dịch.
	283

	2.3
	Phần 3: Hóa chất máy huyết học và máy ELIZA.
	106

	2.4
	Phần 4: Hóa chất máy đông máu, sinh học phân tử và nước tiểu.
	123

	2.5
	Phần 5: Hóa chất vi sinh.
	161

	2.6
	Phần 6: Sinh phẩm.
	49

	2.7
	Phần 7: Hóa chất khác, máy khác.
	76
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